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Câu hỏi: Anh(chị) tự chọn một loài động vât, thực vật có trong rừng tự nhiên ở một xã, huyện cụ thể trong tỉnh cụ thể mà anh (chị) biết.Chứng minh nó là lâm sản ngoài gỗ, sau đó anh chị hãy phân tích các giá trị của loài lâm sản ngoài gỗ này?
Bài làm
Mây là tên gọi chung cho khoảng 600 loài cây, chủ yếu thuộc các chi Calamus (khoảng 400 loài) và Daemonorops (khoảng 115 loài), phân bố tự nhiên thuộc các khu vực nhiệt đới của châu Á, châu Úc, châu Phi. Mây là lâm sản ngoài gỗ được sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng trong gia đình (nội thất) như bàn, ghế hay giỏ đựng... Chúng rất giống cây tre, nhưng mây dễ phân biệt với tre là chúng đặc chứ không có thân rỗng như tre, ngoài ra để sinh trưởng tốt, mây cần có một sự chăm sóc từ phía con người (tuy nhiên nó cũng rất dễ sống trong điều kiện hoang dại), trong khi tre có thể không cần điều này. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ tiềm năng trong việc bảo vệ rừng, do nó đem lại một số lợi ích và lợi nhuận hơn là loài cây cần phải loại bỏ.


Mây thích nghi với mọi điều kiện sống. Ở những nơi hoang sơ, những nơi đất nghèo dinh dưỡng. Mây sống thành bụi theo hình ruột gà. Trong điều kiện gieo trồng, để có được những sản phẩm cho năng suất cao, chất lượng tốt người ta sử dụng giống mây nếp. Đặc điểm giống mây này là thưa đốt, tròn đều, vỏ có mầu trắng ngà, cho năng suất cao, dễ thu hoạch, chịu được mọi điều kiện thời tiết, cây có khả năng kháng chịu sâu bệnh cao.
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Khi cắt thành từng phần, mây có thể sử dụng như gỗ để làm đồ gia dụng. Mây cũng có thể sơn được và chúng có vân như gỗ, vì thế người ta có thể tạo ra được nhiều chủng loại màu trên bề mặt đồ bằng mây và tạo ra nhiều kiểu dáng khác nhau. Các phần của mây cũng có thể sử dụng như là roi hay gậy mây trong một số trường phái võ thuật hoặc để xử phạt một số tội, hiện vẫn còn được áp dụng ở một số quốc gia như Malaysia, Singapore và Brunei. Ngoài ra, phần lõi bên trong có thể tách riêng và làm thành các sợi mây.

Mây tiết ra một chất nhựa màu đỏ, đôi khi còn được gọi là máu rồng. Chất nhựa màu đỏ này thời cổ đại được cho là có một số thuộc tính có ích trong y học và cũng đã được sử dụng như là thuốc nhuộm cùng với một số chất khác để nhuộm đàn viôlông.
Do đặc tính dẻo, bền, dễ uốn, bóng đẹp, thanh thoát, sắc màu tươi mát nên song mây phù hợp với mọi không gian và môi trường sinh hoạt của con người. Sản phẩm song mây còn giúp người ta có được cảm giác sống gần gũi với thiên nhiên, dễ dàng bố trí với mọi kiến trúc hay thiết kế nội thất. Song mây làm dây buộc khi dựng nhà, làm đồ gia dụng, đồ trang trí...
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Tình hình trồng và dùng mây trong nước:

Quảng Nam có hơn 378.625ha đất rừng trồng song mây với trữ lượng khoảng 6.000 tấn/năm. Mỗi năm, toàn tỉnh cung ứng ra thị trường khoảng 1.500 tấn mây tinh chế và 20 nghìn sản phẩm, trị giá xuất khẩu đạt khoảng 3 triệu USD, giải quyết việc làm cho khoảng hơn 4 triệu lao động… Năm 1999, sản lượng song mây khai thác là 1.688 tấn; năm 2004, sản lượng giảm 21%. Năm 2009, Quảng Nam có khoảng 21 doanh nghiệp tư nhân buôn bán song mây, 16 công ty vừa chế biến vừa xuất khẩu song mây.

Nước ta có nhiều làng nghề thủ công truyền thống mây tre đan như xã Phú Nghĩa (Chương Mỹ – Hà Tây), Thu Thuỷ (Sóc Sơn – Hà Nội), Quảng Phong (Quảng Xương – Thanh Hoá),...
Hiện nay, việc khai thác song mây vẫn dựa chủ yếu vào rừng tự nhiên, với tình trạng đang bị suy giảm nghiêm trọng. Nếu không có kế hoạch trồng mây, song sớm, trên diện tích rộng thì trong vòng 10 – 20 năm nữa, nguồn nguyên liệu này sẽ không còn.
